
STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1 1 Ông Trịnh Văn Quyết
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng

ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

2 2  Ông Lê Vũ Anh  Chủ tịch Hội Y tế Công cộng Việt Nam

3 3 Ông Nguyễn Phú Bình Chủ tịch Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài

4 4 Ông Nguyễn Thanh Bình 

Nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội

Người cao tuổi Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc

gia về Người cao tuổi Việt Nam

5 5 Ông Nông Quốc Bình

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt

Nam; Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu

số Việt Nam

6 6 Ông Đậu Xuân Cảnh Thầy thuốc Nhân dân, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam

7 7
Trung tướng  

Nguyễn Hữu Chính

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt

Nam 

8 8 Ông Trần Đức Cường Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

9 9 Bà Nguyễn Thị Doan

Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Nguyên Phó

Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Chủ tịch Hội

Khuyến học Việt Nam

10 10 Ông Lê Ngọc Dũng Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam

11 11 Ông Trịnh Quốc Đạt Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam 

DANH SÁCH ỦY VIÊN 

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

I. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-MTTW-UB ngày 15 /5/2026

của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
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STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

12 12 Ông Nguyễn Văn Đệ

Viện sĩ danh dự, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân

Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ

phần Hợp Lực

13 13 Ông Lương Quốc Đoàn
Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Chủ tịch Ban Chấp

hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

14 14 Ông Lương Xuân Đoàn Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam

15 15
Bà Trần Thị Thu Đông

(Nhật Nam)

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt

Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

16 16 Ông Dương Đình Giám

Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

(Vicopro); Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách, Bộ

Công thương

17 17 Ông Chu Phạm Ngọc Hiển
Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam; Nguyên

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

18 18 Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa
Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội

Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

19 19 Ông Hồ Sỹ Hùng
Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt

Nam

20 20 Ông Bùi Quang Huy

Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Bí thư Thứ nhất Ban

Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ

Chí Minh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên

Việt Nam

21 21 Ông Nguyễn Tường Lâm

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Chủ nhiệm

Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

22 22 Ông Lê Hồng Lý 

Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam; Nguyên

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn

lâm Khoa học xã hội Việt Nam

23 23 Mục sư Nguyễn Hữu Mạc Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc)
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STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

24 24
Bà Đặng Huỳnh Mai 

(Huỳnh Thị Nga)

Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam;

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

25 25
Linh mục Giuse

Trần Xuân Mạnh

Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt

Nam 

26 26 Ông Lê Quốc Minh

Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban

Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Chủ tịch Hội Nhà

báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân

27 27 Ông Châu Văn Minh

Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Bí thư Đảng

ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

nguyên Chủ tịch Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ

Việt Nam

28 28
Bà Trịnh Thị Mùi

(Trịnh Thúy Mùi)

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt

Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam

29 29 Ông Thân Đức Nam
Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt

Nam

30 30 Ông Nguyễn Khánh Ngọc

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch Hội Hữu

nghị Việt Nam - Thụy Điển; Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư

pháp

31 31

Hòa thượng

Thích Thiện Nhơn

(Phan Minh Hoàng)

Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng

Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

32 32 Ông Phạm Anh Phương Nghệ sĩ nhân dân, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam

33 33 Ông Đỗ Hồng Quân

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt

Nam; Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Hội Nhạc sĩ Việt

Nam

34 34 Ông Nguyễn Bá Quang

Thầy thuốc Nhân dân, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt

Nam; Nguyên Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung

ương
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STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

35 35 Ông Trần Hồng Quảng

Anh hùng lao động, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp của

Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam; Tổng Giám

đốc Xí nghiệp Thương binh Hải Phòng

36 36 Ông  Trần Quang Quý

Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam;

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam -

Hungary, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

37 37 Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Sinh vật cảnh Việt Nam

38 38 Ông Trần Ngọc Sinh

Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam; Ủy

viên Ban Thường vụ Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe

cộng đồng Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Quân

dân y Việt Nam

39 39 Ông Phan Anh Sơn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

40 40 Ông Phan Đăng Sơn
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ

thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

41 41 Ông Nguyễn Quốc Sỹ

Viện sĩ. Phó Chủ tịch Thường Hiệp hội các Trường Đại

học, Cao đẳng Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản lý

Viện, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT; Chủ tịch Hội

đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ đổi

mới năng lượng

42 42 Ông Nguyễn Văn Thân Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

43 43 Bà Đỗ Thị Thu Thảo  Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

44 44 Ông Nguyễn Quang Thiều
Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam; Phó Tổng Thư ký thứ

nhất Hội Nhà Văn Á - Phi

45 45 Ông Đỗ Ngọc Thịnh  Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

46 46 Ông Phan Huy Thông Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm Vườn Việt Nam

47 47 Bà Nguyễn Thị Thơ
Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Công chứng viên Việt

Nam
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STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

48 48 Ông Phạm Viết Thu  Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam     

49 49 Bà Lê Thị Thủy
Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội Liên hiệp

Phụ nữ Việt Nam

50 50 Ông Ngô Sách Thực

Bí thư chi bộ Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam;

Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; Nguyên

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

51 51
Thượng tướng

Trương Thiên Tô

Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Tổng

Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

52 52
Thiếu tướng

 Nguyễn Đức Trịnh

Nhà giáo Ưu tú, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ

thuật Quân đội

53 53
Thượng tướng

Bế Xuân Trường
Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

54 54
Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú

(Tú Anh)

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội

Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh; Trưởng khoa design,

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

55 55
Thiếu tướng

 Hoàng Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường

Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Nguyên Phó Chủ

nhiệm Tổng cục  kỹ thuật về chính trị, Bộ Quốc phòng

56 56 Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Chủ tịch Tổng Liên

đoàn Lao động Việt Nam

57 57 Ông Phạm Anh Tuấn Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam

58 58 Ông Trần Anh Tuấn

Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam; Chủ

tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nepal; Phó Chủ tịch Hội

Hữu nghị Việt - Trung; Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

59 59 Ông Phạm Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản kiêm Chủ tịch Hội

Xuất bản Việt Nam

60 60 Bà Cao Xuân Thu Vân Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
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STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

61 61
Thiếu tướng

Vũ Hùng Vương

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch

Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam;

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ

Công an

62 62 Bà Nguyễn Thị Xuyên
Thầy thuốc Nhân dân, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt

Nam

63 1 Ông Chá A Của
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Sơn La

64 2 Bà Hồ Thị Cẩm Đào
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

Thành phố Cần Thơ

65 3 Ông Nguyễn Thành Đồng
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban

MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

66 4 Bà Giàng Thị Dung
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Lào Cai

67 5 Ông Nguyễn Khắc Hà
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Khánh Hòa

68 6 Bà Nguyễn Thị Hà
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban

MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

69 7 Bà Đoàn Thu Hà
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Lạng Sơn

70 8 Ông Nguyễn Thanh Hải
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Tây Ninh

71 9 Bà Huỳnh Thị Hằng
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

thành phố Đồng Nai

72 10 Ông Ma Thế Hồng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Tuyên Quang

73 11 Ông U Huấn

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Phó Bí thư

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Quảng Ngãi

74 12 Bà  Trần Thị Thanh Hương
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh An Giang

 II. CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
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STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

75 13 Ông Y Giang Gry Niê Knơng
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Đắk Lắk

76 14 Ông Phạm Văn Lập
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

thành phố Hải Phòng

77 15 Ông Nguyễn Phước Lộc

Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí

Minh

78 16 Bà Đinh Thị Lụa
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Ninh Bình

79 17 Ông Nguyễn Ngọc Lương
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Gia Lai

80 18 Bà Bùi Huyền Mai
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban

MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội

81 19 Bà Bùi Thị Minh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Phú Thọ

82 20 Bà Phạm Thị Phúc
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Lâm Đồng

83 21 Ông Vũ Hồng Quang
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Cao Bằng

84 22 Bà Võ Thị Minh Sinh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Nghệ An

85 23 Ông Trịnh Tuấn Sinh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Thanh Hóa

86 24 Ông Nguyễn Chí Tài
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

Thành phố Huế

87 25 Ông Kim Ngọc Thái
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Vĩnh Long

88 26 Ông Nguyễn Chiến Thắng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Quảng Trị

89 27 Ông Phan Văn Thắng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban

MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp
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STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

90 28 Ông Lê Trí Thanh
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban

MTTQ Việt Nam Thành phố Đà Nẵng

91 29 Ông Hồ Thanh Thủy
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Cà Mau

92 30 Ông Vũ Quyết Tiến
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Quảng Ninh

93 31 Ông Trần Quốc Toản
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban

MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên

94 32 Ông Đinh Quang Tuyên
Phó Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Thái Nguyên

95 33 Ông Mùa A Vảng

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện

Biên

96 34 Ông Nguyễn Ngọc Vinh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tỉnh Lai Châu

97 1 Ông Y Tru Alio Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên

98 2 Bà Hoàng Tú Anh
Giám đốc Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số, Liên

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

99 3 Ông Phạm Việt Anh

Nguyên Chánh Thanh tra, Thanh tra Bộ Ngoại giao;

nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ quán Việt

Nam tại Hà Lan

100 4 Bà Trịnh Kim Chi
Nghệ sĩ nhân dân, Đạo diễn – Diễn viên, Phó Chủ tịch

Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

101 5 Ông Nguyễn Viết Chức
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục,

Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

102 6
Ông Mã Cư

(Mã Điền Cư)
Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội 

103 7 Bà Nguyễn Thị Thu Cúc Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An

III. CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Cá nhân tiêu biểu là trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực
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STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

104 8 Ông Nguyễn Tiến Dĩnh Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

105 9 Ông Nguyễn Đăng Dung Giảng viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội

106 10 Bà Đỗ Thị Xuân Dung Phó Giám đốc Đại học Huế 

107 11 Ông Nguyễn Hữu Dũng
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt

Nam

108 12 Ông Nguyễn Tiến Dũng

Nhà giáo ưu tú, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế - Luật-

Quản lý, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc

gia thành phố Hồ Chí Minh

109 13 Ông Phan Xuân Dũng 
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt

Nam

110 14 Ông Thạch Dư
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-

Campuchia; nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

111 15 Ông Phạm Xuân Đà

Phó Giám đốc Trung tâm Y khoa Đại học - Trường Đại

học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ tịch Hội

đồng Khoa học Viện Y học Tái tạo Tế bào gốc ODB

112 16 Ông Nguyễn Ngọc Đào
Nguyên Phó Trưởng khoa Đào tạo, Học viện Hành

chính Quốc gia

113 17 Ông Huỳnh Tấn Đạt
Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch

Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (Úc)

114 18 Ông Nguyễn Tài Đông
Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã

hội Việt Nam

115 19 Ông Hà Anh Đức

Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; Chủ tịch Hội

Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp

Thanh niên Việt Nam

116 20 Ông Nguyễn Đình Đức

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ,

Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ tịch CLB Mạng lưới

đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam; Phó

Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam; GS.TSKH, Viện sĩ Hàn

lâm Khoa học tự nhiên Nga

117 21 Ông Trần Ngọc Đường Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
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STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

118 22 Ông Đinh Ngọc Giang
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị Quốc

gia Hồ Chí Minh

119 23 Ông Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc

gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt

Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt

Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia

120 24 Ông Đỗ Trọng Hải

Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Liên đoàn Luật sư

Việt Nam; Chủ tịch Công ty luật TNHH Bizlink; Trọng

tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

121 25 Ông Lê Sơn Hải
Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

(nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo )

122 26 Ông Đinh Hồng Hải

Trưởng bộ môn Nhân học văn hóa, Khoa Nhân học

kiêm Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu liên ngành

các khoa học xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội

và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

123 27 Ông Lê Hồng Hạnh
Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Giảng

viên Cao cấp Đại học Luật Hà Nội

124 28 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình

và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

125 29

Đại đức

Thích Đạt Ma Toàn Hạnh

(Khuất Hữu Anh Tuyến)

Phó Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật

giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật

giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai

126 30
Ông Phú Văn Hẳn

(Ja Samad Han)

Ủy viên Thường vụ Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc

thiểu số Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ

thuật các Dân tộc thiểu số TP. Hồ Chí Minh; Phó Chủ

tịch, Tổng Thư ký Hội Dân tộc học - Nhân học TP. Hồ

Chí Minh

127 31 Ông Nguyễn Văn Hậu

Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Thương mại thành phố Hồ

Chí Minh (HCCAA); Chủ tịch Trung tâm Trọng tài

thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC); Trưởng Văn

phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự

128 32 Bà Lương Thu Hiền

Phó Viện trưởng Viện Quyền con người kiêm Giám đốc

Trung tâm nghiên cứu Giới và Quyền phụ nữ, Học viện

chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

129 33 Ông Nguyễn Sinh Hiền
Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện

Tim Hà Nội 

10



STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

130 34 Ông Nguyễn Trọng Hoài

Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh

doanh Châu Á thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí

Minh

131 35
Ông Nguyễn Kim Hồng

(Ngọc Thuận)

Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành

phố Hồ Chí Minh

132 36 Ông Lý Đại Hùng
Nghiên cứu viên, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm

Khoa học xã hội Việt Nam

133 37 Ông Quách Sĩ Hùng

Giảng viên Cao cấp khoa Luật Đại học Thành Đông;

nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia

Hồ Chí Minh

134 38 Ông Tô Ngọc Hưng
Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam; nguyên

Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình

135 39 Ông Đỗ Nguyên Hưng Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam

136 40 Ông Đỗ Quang Hưng

Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; nguyên

Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm

Khoa học xã hội Việt Nam

137 41 Ông Nguyễn Quốc Hưng

Viện trưởng Viện Kinh tế, Văn hóa thuộc Liên hiệp các

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; nguyên Tổng Cục

Phó Tổng Cục Du lịch; nguyên Ủy viên Thường trực Ủy

ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của

Quốc hội

138 42 Bà Lê Thị Thu Hương

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Pháp luật và xã hội

thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt

Nam; nguyên Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu lập

pháp Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

139 43 Bà Nguyễn Thị Hường

Phó Trưởng phòng Pháp luật về Tư Pháp, Viện Nhà

nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt

Nam

140 44 Ông Trần Viết Khanh

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; nguyên

Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái

Nguyên

141 45 Bà Hà Thị Khiết
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban

Dân vận Trung ương 
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142 46 Ông  Đặng Văn Khoa
Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Thành

phố Hồ Chí Minh

143 47 Ông Vũ Trọng Kim

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong; nguyên Phó

Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ

Việt Nam

144 48 Ông Nguyễn Hồng Lam

Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam; Chủ

tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế

Lâm

145 49 Bà Lê Thị Lan 
Nghiên cứu viên cao cấp, Viện triết học, Viện Hàn lâm

Khoa học Xã hội Việt Nam

146 50 Bà Ngô Thị Phương Lan

Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ

Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ Trí thức Việt 

Nam; Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí

Minh

147 51 Ông Hoàng Xuân Lâm
Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ và Quản

lý Hữu Nghị

148 52 Ông Vũ Gia Luyện

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải

Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế, Chủ tịch Hội

đồng Doanh nhân trẻ HBA, Chủ tịch Hội đồng Doanh

nhân trẻ VACOD toàn quốc

149 53 Ông Phan Trung Lý

Viện trưởng Viện nghiên cứu Pháp luật và Xã hội thuộc

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ

nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

150 54 Bà Niê Thanh Mai

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Ủy ban

toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt

Nam, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc

thiểu số Việt Nam; Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật

tỉnh Đắk Lắk

151 55 Ông Hà Phúc Mịch

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam;

nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt

Nam
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152 56 Ông Ngô Văn Minh

Giảng viên Cao cấp, nguyên Trưởng khoa Dân tộc và

Tôn giáo Học viện Chính trị khu vực 3, thành phố Đà

Nẵng

153 57 Ông Kiều My
Viện trưởng Viện Công nghệ Trí tuệ nhân tạo và

Chuyển đổi số (Viện AITI)

154 58 Ông Thoại Nam

Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến liên

ngành, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia

thành phố Hồ Chí Minh

155 59 Ông Vũ Văn Ngọc
Viện trưởng Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và

POHE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

156 60 Ông Nguyễn Văn Nhật

Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam;

Nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa

học xã hội Việt Nam

157 61 Ông Lò Giàng Páo

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế

miền núi Việt Nam; nguyên Phó Viện trưởng Viện dân

tộc học

158 62 Ông Nguyễn Văn Pha  Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 

159 63 Ông Nguyễn Văn Phúc

Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu Nghị Việt Anh;

nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

160 64 Ông Nguyễn Thanh Phương 
Nhà giáo ưu tú, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Cần

Thơ

161 65 Ông Phan Xuân Sơn

Giảng viên Cao cấp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu

Danh nhân, Hội nghiên cứu Phát triển Nhân lực - Nhân

tài Việt Nam; nguyên Phó Viện trưởng Viện Chính trị

học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

162 66 Ông Thào Xuân Sùng
Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ

tịch Hội Nông dân Việt Nam

13



STT TT Họ  và tên Chức vụ, đơn vị công tác

163 67

Ni sư

Thích nữ Giới Tánh

(Phan Thị Thức)

Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo

Việt Nam; Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Giám đốc Trung tâm văn

hóa Việt Hàn; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa

Việt - Hàn; Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc

164 68 Ông Dư Phước Tân
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Quy hoạch Phát triển Đô

thị Thành phố Hồ Chí Minh

165 69 Ông Trần Hoàng Thám
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt

Nam

166 70 Ông Lê Đình Thanh

Thầy thuốc Nhân dân, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

TP. Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

chuyên môn bảo vệ sức khỏe Trung ương khu vực Miền

Nam; Phó Hiệu trưởng Trường Y dược, Đại học Trà

Vinh

167 71 Bà Bùi Thị Thanh
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt

Nam

168 72 Ông Lê Yên Thanh

Ủy viên BCH Hội Tin học Việt Nam; Ủy viên BCH Hội

Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh; Giám đốc Công nghệ

Công ty Cổ phần Go Labs

169 73 Ông Bế Trường Thành

Chủ tịch Hội Hỗ trợ phát triển Kinh tế miền núi Việt

Nam; nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân

tộc

170 74 Ông Lê Văn Thăng

Phó Chủ tịch Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường

Việt Nam; nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên và

Môi trường Đại học Huế

171 75 Ông Sơn Minh Thắng
Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Nguyên Bí

thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

172 76 Ông Trần Đình Thiên Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

173 77 Bà Ngô Thị Phương Thiện

Tổng Thư ký Ủy ban Hòa bình Thành phố; Tổng Thư

ký Hội Hữu nghị Việt - Úc Thành phố; Tổng Thư ký

Hội Hữu nghị Việt - Anh Thành phố; Ủy viên Thường

vụ Quỹ Hòa Bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

174 78 Ông Diệp Cẩm Thu
Thành viên Hội đồng Trường Đại học Lạc Hồng; Giảng

viên Toán cao cấp
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175 79 Bà Phan Thị Tình
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú

Thọ

176 80 Ông Nguyễn Khắc Toàn

Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên

cứu khoa học, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt

Nam 

177 81
Bà Hồ Thị Ngọc Trinh 

(Hồ Ngọc Trinh)

Nghệ sĩ nhân dân, Trưởng đoàn Đoàn Nghệ thuật Cải

lương Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

178 82 Ông Lê Bá Trình
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt

Nam

179 83 Ông Nguyễn Hữu Tú

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng Bộ môn

Gây mê Hồi sức. Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức

và Chống đau, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

180 84 Ông Hoàng Anh Tuấn
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

181 85 Ông Võ Sĩ Tuấn Nguyên Viện Trưởng Viện Hải dương học

182 86
Ông Nguyễn Văn Túc

(Nguyễn Túc)

Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương

MTTQ Việt Nam

183 87 Ông Nguyễn Đào Tùng Giám đốc Học viện Tài chính

184 88 Ông Lê Minh Tùng
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, tỉnh Đồng

Tháp

185 89 Ông Mai Quang Vinh

Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội

Chuyển đổi xanh Việt Nam; Viện trưởng Viện Công

nghệ xanh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp

tác xã Kinh tế số Việt Nam; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký

Hội Hữu nghị Việt Nam-ARMENIA; Nguyên Chủ tịch

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần giải pháp thời tiết

(WEATHER PLus)

186 90 Ông Trương Minh Huy Vũ
Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ

Chí Minh
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187 91 Ông Đỗ Văn  Xê

Nhà giáo Nhân dân, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kỹ

thuật - Công nghệ của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành

phố Cần Thơ; Trưởng phòng nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Nam Cần Thơ; Nguyên Phó Hiệu

trưởng Trường Đại học Cần Thơ

188 92 Ông Nguyễn Thanh Xuân

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo

Chính phủ; nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính

trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2. Cá nhân tiêu biểu là Công nhân, Nông dân, Lực lượng vũ trang…

189 1
Thiếu tướng

 Vũ Quốc Ân
Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

190 2 Bà Phạm Thị Ngọc Bích
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A

Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

191 3 Ông Lê Văn Đạt

Nông dân Việt Nam xuất sắc kinh doanh giỏi cấp Quốc

gia, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Hiệp

Hòa, thành phố Hồ Chí Minh

192 4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách

nhiệm hữu hạn Chí Hùng, Thành phố Hồ Chí Minh

193 5 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Tổ trưởng Tổ Sản xuất xí nghiệp sơ mi Hà Nội, Tổng

Công ty May 10

194 6
Chuẩn đô đốc

Hồ Thanh Hoàn

Chuẩn đô đốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng

Hải Quân, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Hải Quân

195 7 Bà Nguyễn Thị Thu Hường

Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở, nhân viên kiểm tra chất

lượng sản phẩm thủy sản, Công ty cổ phần Thủy sản và

Thương mại Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng

196 8 Ông Nguyễn Hoàng Long
Trợ lý Trưởng phòng, phòng Khuôn; Chủ tịch Công

đoàn Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam

197 9 Bà Phạm Thị Ngọc
Thành viên câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi, thôn

Thượng Châu, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình

198 10 Ông Nguyễn Tiến Nghĩa

Nghệ nhân ưu tú, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu

bảo tồn Văn hóa - Tín ngưỡng Việt Nam, Chủ nhiệm

Câu lạc bộ Đạo Mẫu - Hội Di sản văn hóa Việt Nam
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199 11 Ông Trần Đăng Nhàn

Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân Việt Nam; Ủy viên Liên

minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, Nông dân sản xuất

giỏi; Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Trà, phường Phủ Lý,

tỉnh Ninh Bình 

200 12 Ông Đinh Sỹ Phúc
Giám đốc hành chính, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công

ty TKG TaeKwang Vina, thành phố Đồng Nai

201 13 Bà Dương Thị Phương
Hội viên nông dân thôn Thuận Quang, xã Gia Lâm,

Thành phố Hà Nội

202 14 Ông Nguyễn Văn Tạo

Thượng tá, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh

Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân, Chủ tịch Ủy

ban MTTQ Việt Nam đặc khu Trường Sa

203 15 Ông Nguyễn Vạn Thành
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tầm Vu, tỉnh

Tây Ninh

204 16 Ông Phạm Xuân Thủy

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên;

Cá nhân sản xuất giỏi thôn 7, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng

Yên

205 17
Thiếu tướng

Trần Minh Trọng

Phó Chính ủy Quân khu 5, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Đảng ủy Quân khu 5, Bộ Quốc phòng

206 18
Đại tá 

Trần Quý Trường

Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an

ninh Tổ quốc (V05), Bộ Công an 

207 1 Bà Húng Thị An
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Pả Thẻn, thôn Thượng Minh,

xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

208 2
Bà Lò Thị Bình

(Lò Thị Pình)

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Lự tỉnh Lai Châu, Chi hội

Trưởng Chi hội Phụ nữ Bản Hon, xã Khun Há, tỉnh Lai

Châu

209 3 Ông Lục Văn Bình
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Giáy, Thôn Tòng Xành 1, xã

Cốc San, tỉnh Lào Cai

210 4 Pờ Vũ Thanh Bình

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Si La tỉnh Lai Châu, Ủy viên

Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt

Nam xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu

211 5 Ông Thao Brắt
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Brâu, thôn Đắk Mế, xã Bờ Y,

tỉnh Quảng Ngãi

3. Cá nhân tiêu biểu là đại diện người dân tộc thiểu số
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212 6 Ông K’Brèm

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Mạ, thôn 1, xã Bảo Lâm 1,

tỉnh Lâm Đồng (Nghệ nhân văn hóa Cồng chiêng tỉnh

Lâm Đồng)

213 7  Bà ALăng Thị Công

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Cơ Tu, Giáo viên, Bí thư

Đoàn Trường THPT Lương Thế Vinh, phường Điện

Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng

214 8 Bà Hồ Thị Chi
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Cor, thôn Tây, xã Tây Trà

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

215 9 Ông Gia Den
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Chu ru, thôn Tà Hine, xã Tà

Hine, tỉnh Lâm Đồng

216 10 Bà Hồ Thị Dính
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Cờ Lao, Trưởng Ban công tác

Mặt trận thôn Hạt Đạt, xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang

217 11 Bà Na Thị Dính

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Lô Lô, Trưởng ban công tác

Mặt trận xóm Khuổi Khon, xã Hưng Đạo, tỉnh Cao

Bằng

218 12 Ông Hoàng Thanh Dương
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Thái, Trưởng bản Bản Xá,

phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên 

219 13 Bà Lý Thị Điệp
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Tày, Bản Gun Khuổi Ky, xã

Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng

220 14 Ông Lò Văn Đức
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Cống, bản Xám Láng, xã

Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

221 15 Bà Thị Hà

Cá nhân tiêu biểu dân tộc S'tiêng, Nhân viên Y tế trường 

Tiểu học Hoàng Diệu, xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng

Nai

222 16 Bà Sity Hara

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Chăm, ấp Khánh Mỹ, xã Mỹ

Đức, tỉnh An Giang; Thành viên Ban đại diện Cộng

đồng Hồi giáo tỉnh An Giang

223 17 Ông Hồ A Hăm

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Bru-Vân Kiều, Trưởng ban

Công tác Mặt trận Khu dân cư thôn Thuận 4, xã Lìa,

tỉnh Quảng Trị 

224 18 Bà Trần Thị Hậu
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Ngái, xóm Tam Thái, xã

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

225 19 Bà Lường Thị Hiên
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Lào, Bản Mường Và, xã Sốp

Cộp, tỉnh Sơn La
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226 20 Ông HMRIK
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Gia rai, Già làng Ia Nueng, xã

Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

227 21 Bà Phạm Thị Y Hòa
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Hrê, thôn Làng Teng, xã Ba

Động, tỉnh Quảng Ngãi

228 22 Bà Học Thị Huệ
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Khơ mú, Bản Huổi Cam, xã

Tri Lễ, tỉnh Nghệ An (Nghệ nhân hát Tơm) 

229 23 Bà Trần Thị Huyền

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Cao Lan (Sán Chay), Chi hội

Trưởng Chi Hội phụ nữ thôn 1 Vân Đồn, xã Chân

Mộng, tỉnh Phú Thọ              

230 24 Ông Pi Năng Liễng
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Raglai, thôn Suối Cát, xã Tây

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

231 25 Ông Đỗ Long
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Hoa, Tổng Giám đốc Công ty

cổ phần Bình Tân, Thành phố  Hồ Chí Minh

232 26 Ông Hồ Văn Lượng
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Xơ Đăng, thôn 2, xã Trà Linh,

thành phố Đà Nẵng

233 27 Bà Đặng Thị Lưu

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Dao, Trưởng ban Công tác

Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khe Bá,

xã Tằng Loòng, tỉnh Lào Cai

234 28 Bà Trần Thị Bích Mai
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Sán Dìu, thôn Xạ Hương, xã

Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ

235 29 Ông Điểu MBRâng
Cá nhân tiêu biểu dân tộc M'nông, Tổ dân phố Đắk

RMoon, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

236 30 Ông Bùi Văn Minh
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Mường, xóm Mận Bùi, xã

Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ (Nghệ nhân nhân dân)

237 31 Ông A Nân (A Minh)
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Rơ Măm, làng Le, xã Mô Rai,

tỉnh Quảng Ngãi

238 32 Bà Lộc Thúy Ngân

Cá nhân tiêu biểu dân tộc La Chí, thôn 6, xã Hoàng Su

Phì, tỉnh Tuyên Quang; Nhân viên Bệnh viện đa khoa

khu vực Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang
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239 33 Ông Lò Văn Phái

Cá nhân tiêu biểu dân tộc La Ha, Bản Trà Lào, xã

Mường Khiêng, tỉnh Sơn La; Đại biểu Hội đồng nhân

dân xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2026-

2031, Thành viên Ban Giám sát Cộng đồng Bản Trà

Lào, xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La

240 34 Ông Lùng Khái Phù
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Phù Lá, thôn Hang Đá, xã

Xuân Quang, tỉnh Lào Cai

241 35 Bà  Vì Thị Sinh

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Xinh Mun, Bản Con Khằm,

xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La; Giáo viên Trường Tiểu

học Kim Chung, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La 

242 36 Bà Ly Giá Sơ

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Hà Nhì, thôn Choản Thèn, xã

Y Tý, tỉnh Lào Cai; Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội,

Hội đồng nhân dân xã Y Tý, tỉnh Lào Cai

243 37 Ông Mùa A Sơn
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Mông, tỉnh Điện Biên;

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

244 38 Bà Lồ Lài Sửu
Nghệ nhân ưu tú, Cá nhân tiêu biểu dân tộc Bố Y, Thôn

Lao Hầu, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai 

245 39 Ông Y Tam
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Ê đê, thôn Buôn Sim, xã Tây

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

246 40 Ông Hồ Nhật Tân
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Tà ôi, xã A Lưới 2, thành phố

Huế

247 41 Ông Lò Văn Thanh

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Kháng, Bản Nặm Nhứ, xã

Long Hẹ, tỉnh Sơn La; Bí thư Chi đoàn Bản Nặm Nhứ,

xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La 

248 42 Bà Danh Thị Xuân Thảo

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Khmer, Chi Hội trưởng Chi

Hội Phụ nữ ấp Nguyễn Tấn Thêm, xã Giồng Riềng, tỉnh

An Giang

249 43 Ông Lo Văn Thắng

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An; Chi hội

Trưởng Hội Cựu chiến binh bản Văng Môn, xã Nga My,

tỉnh Nghệ An 

250 44 Bà Hồ Thị Thiện

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Chứt (Arem) tỉnh Quảng Trị;

Chi hội Phó Chi Hội Phụ nữ bản Chuối, xã Tuyên Lâm,

tỉnh Quảng Trị
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251 45 Bà Mo Lom Thúy

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Cơ Ho tỉnh Lâm Đồng; Giáo

viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú xã Di Linh, tỉnh

Lâm Đồng.

252 46 Bà Y Tiệp
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Giẻ Triêng thôn Đắk Ung, xã

Đắk Plô tỉnh Quảng Ngãi

253 47 Bà Lý Thị Tím
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Pu Péo, thôn Chúng Trải, xã

Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang 

254 48 Ông Lương Văn Tuyển

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Nùng, thôn Keo, xã Tuấn

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Hợp tác xã Đào Cảnh

Minh Hòa, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn

255 49 Bà Trương Thị Kim Tuyến

Cá nhân tiêu biểu dân tộc Thổ tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm

Câu lạc bộ Văn nghệ dân gian dân tộc Thổ, xóm Đột

Vả, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An

256 50 Ông Thổ Út
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Chơ Ro tỉnh Đồng Nai, Phó

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai

257 51 Ông Lý Văn Vinh

Cá nhân tiêu biểu dân tộc La Hủ, Bản Thăm Pa, xã Pa

Ủ, tỉnh Lai Châu, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã

Pa Ủ, tỉnh Lai Châu 

258 52 Bà Lý Me Yên
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Mảng, Bản Nậm Sảo 1, xã

Trung Chải,  tỉnh Lai Châu 

259 53 Ông YƯUH
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Ba Na, Làng Kon Sơ Lăl, xã

Ia Khươl, tỉnh Gia Lai 

260 1
Phó Huấn sư

Nguyễn Ngọc Ánh

Chánh Hội Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội

Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

261 2

Thượng tọa

Thích Nhuận Bảo 

(Huỳnh Ngọc Quốc)

Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Quảng Ngãi, Trụ trì chùa Khánh Lâm, xã Măng Đen,

tỉnh Quảng Ngãi

262 3 Ông Nguyễn Thanh Bình 

Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i

Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i

Hà Nội

4. Cá nhân tiêu biểu là chức sắc các tôn giáo
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263 4
Linh mục 

Hoàng Văn Chính

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh

Lâm Đồng

264 5 Bà Nguyễn Thị Thu Cúc Trưởng ban Quản trị Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu

265 6
Ông Nguyễn Tấn Đạt 

(Giáo Đạt)

Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà

Hảo

266 7 Ông Bùi Văn Đương
Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị

sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo

267 8
Mục sư 

Nguyễn Võ Khánh Giám
Giáo Hội trưởng Giáo hội Báp - Tít Việt Nam

268 9
Nữ tu 

Bùi Thị Hồng Hạnh

Cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, Giáo xứ Hà

Nội, thành phố Đồng Nai

269 10
Linh mục 

Trần Đức Hoàn
Chánh xứ Cốc Thành, xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình

270 11
Linh mục 

Nguyễn Hùng

Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo

Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành

phố Đà Nẵng

271 12
Đầu sư

Trần Văn Huynh (Huệ Tín)

Chưởng quản Cửu Trùng Đài, Trưởng ban Thường trực

Hội thánh Cao Đài Bạch Y, tỉnh An Giang

272 13 Ông Nguyễn Hoàng Khởi

Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương,

Trưởng ban Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo Thành phố

Cần Thơ; Trưởng ban Ban Quản lý chùa Long Hòa Tư,

xã Vị Thủy, Thành phố Cần Thơ

273 14
Linh mục

Trần Quang Liêm
Giám đốc Trường Trung cấp tư thục Kỳ Anh

274 15

Ni sư 

Thích Nữ Phụng Liên

(Hà Thị Thanh Phượng)

Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên ban Kiểm soát, Ủy

viên Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo

hội Phật giáo Việt Nam; Phó Thư ký Thường trực Ni

giới hệ phái Khất sĩ Việt Nam; Phó ban Quản trị Tổ

đình Tịnh xã Ngọc Phương; Giảng viên Học viện Phật

giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh 

275 16
Thái Đầu sư 

Lê Văn Long

Trưởng ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội

Thánh Cao Đài Chơn Lý
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276 17

Hòa thượng 

Danh Lung

(Danh Lùng)

Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội

Phật giáo Việt Nam; Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu

Phật học Việt Nam

277 18 Ông Nguyễn Hiền Lương
Trưởng Hội đồng Trung ương Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà

Lơn

278 19
Linh mục 

Lưu Văn Minh

Linh mục Chánh sở, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công

giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

279 20 Mục sư Y Tuân Mlô
Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk (Hội thánh

Tin Lành Việt Nam  - miền Nam)

280 21

Hòa thượng 

Thích Bảo Nghiêm

(Đặng Minh Châu)

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban

Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

281 22

Thượng tọa 

Thích Đức Nguyên

(Phạm Minh Cường)

Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo

Việt Nam, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó

Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Phú Thọ

282 23

Thượng tọa 

Thích Phước Nguyên

(Lâm Việt Hải)

Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo

Việt Nam, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội

Phật giáo Việt Nam

283 24
Linh mục

Võ Thành Nhân

Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố

Đồng Nai

284 25

Hòa thượng 

Thích Thanh Nhiễu

(Vũ Đức Chính)

Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ

tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo

Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban

Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An;

Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai

Châu

285 26
Hòa thượng Đào Như

(Đào Chóp)

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt

Nam; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thành phố Cần Thơ; Viện trưởng Học viện Phật giáo

Nam tông Khmer; Trụ trì chùa PooThi SomRoon, Thành

phố Cần Thơ
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286 27 Hòa thượng Tăng Nô

Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo

hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh Giáo hội

Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội trưởng Hội

Đoàn kết Sư sãi Yêu nước thành phố Cần Thơ; Phó

Hiệu trưởng trường Bổ túc Văn hóa Pali trung cấp Nam

Bộ; Trụ trì Chùa Khleang phường Sóc Trăng, thành phố

Cần Thơ

287 28 Ông Trần Văn Nuôi
Trưởng Ban Trị sự Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, TP. Hồ

Chí Minh

288 29
Thượng tọa

Thích Thanh Phong

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật

giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

289 30

Hòa thượng 

Thích Huệ Phước

(Nguyễn Đình Cấu)

Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban

Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng

Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại Giáo hội Phật giáo Việt

Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội

Phật giáo Việt Nam thành phố Huế

290 31

Đại lão Hòa thượng

Thích Trí Quảng

(Ngô Văn Giáo)

Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt

Nam

291 32

Hòa thượng 

Thích Thanh Quyết

(Lương Công Quyết)

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật

giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng

Ninh

292 33
Ông MachDares Samael

(Haji Idris Ismail) 

Trưởng ban Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam)

TP. Hồ Chí Minh

293 34
Giám đạo

Cao Bá Siên

Phó Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Cầu kho Tam

Quan, tỉnh Gia Lai

294 35
Nữ tu Maria Gratia

Đỗ Thị Thanh Sương

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết

Công giáo Việt nam; Nữ tu Hội Dòng Con Đức Mẹ,

thành phố Cần Thơ

295 36
Đầu sư Thái Tăng Tăng

(Trần Đức Tăng)

Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh

Chơn đạo

296 37

Hòa thượng 

Thích Thiện Tâm

(Nguyễn Thanh Thiện)

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật

giáo Việt Nam 
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297 38

Chánh phối sư

Thái Niêm Thanh 

(Nguyễn Phước Niêm)

Phó Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Ban

Chỉnh đạo tỉnh Vĩnh Long

298 39

Chánh Phối sư 

Thượng Phong Thanh 

(Huỳnh Thanh Phong)

Trưởng Ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Tiên

Thiên, tỉnh Vĩnh Long

299 40

Phó Cả sư 

Lưu Sanh Thanh

(Lưu Văn Lược)

Thư ký Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn, tỉnh

Khánh Hòa

300 41

Đầu sư 

Thượng Tám Thanh

(Nguyễn Thành Tám)

Chưởng quản Hội  thánh Cao Đài Tây Ninh

301 42

Phối sư 

Thượng Thứ Thanh

(Đặng Quang Thứ)

Trưởng ban Thường trực Hội thánh Truyền giáo Cao

Đài, thành phố Đà Nẵng

302 43

Hòa thượng 

Thích Minh Thành

(Nguyễn Văn Thưởng)

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại

TP. Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Tam tạng Thánh Điển

Phật giáo Việt Nam

303 44
Linh mục Giuse 

Phan Văn Thắng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết

Công giáo Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công

giáo Việt Nam, tỉnh Nghệ An; Linh mục quản sứ Yên

Trạch phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

304 45

Thượng tọa 

Thích Đức Thiện

(Nguyễn Tiến Thiện)

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội

Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên

305 46

Ni sư

Thích Minh Thịnh

(Nguyễn Thúy Thơm)

Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung

ương, Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội

Phật giáo Việt Nam, Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Nhân

học Tôn giáo, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

306 47
Mục sư 

Triệu Phúc Tiến

Tổng Thủ quỹ, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền

Bắc) 

307 48 Ông Nguyễn Ngọc Trác 
Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu

Nghĩa
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308 49
Mục sư 

Trần Thanh Truyện

Chủ tịch Ban Quản trị Trường Kinh thánh Cơ Đốc,

Trưởng ban Mục vụ và Quan hệ công chứng Giáo hội

Cơ đốc Việt Nam, Ủy viên Ban Quản trị Trường Đại

học Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific), Chủ tịch

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giáo dục Forward

Venture Việt Nam

309 50 Ông Hoàng Văn Tùng
Trưởng ban điều phối Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau

của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam

310 51
Linh mục

Martino Trần Quang Vinh

Linh mục Chánh sứ Giáo sứ Đông Quang, TP. Hồ Chí

Minh

311 52 Ông Nguyễn Trường Vĩnh
Phó Trưởng ban Trị sự Trung ương Thường trực Giáo

hội Phật đường Nam Tông Minh sư Đạo

312 53
Hòa thượng 

Candasiri Thạch Sok Xane

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt

Nam; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

tỉnh Vĩnh Long; Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước

tỉnh Vĩnh Long; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Pali -

Khơ-me tỉnh Vĩnh Long

313 1 Ông Trần Việt Anh

Chủ tịch Hiệp hội tái chế chất thải Việt Nam (VWR);

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng

Công ty Nam Thái Sơn

314 2 Ông Đặng Hồng Anh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ

tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Tập

đoàn TTC

315 3 Ông Mạc Quốc Anh
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa thành phố Hà Nội

316 4 Ông Phạm Quốc Anh
Chủ tịch điều hành Công ty TNHH Pacifico Energy Việt

Nam

317 5 Bà Đồng Thị Ánh

Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ

tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai; Chủ tịch HĐQT

Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần

5. Cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế
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318 6 Ông Hồ Hải Bằng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Quốc tế Gis, tỉnh

An Giang

319 7 Ông  Phạm Đức Bình

Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty

TNHH Thanh Bình; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần

khách sạn Vĩnh An; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

TNHH Ca Cao Trọng Đức, thành phố Đồng Nai; 

320 8 Ông Nguyễn Văn Bình
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt

Nhật, Chủ tịch Tập đoàn thép Việt Nhật

321 9
Ông Lý Xương Căn

(Lee Chang Kun)

Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc; Chủ tịch Công

ty cổ phần đầu tư và phát triển Lý Việt; Giám đốc Công

ty TNHH Hwa San Việt

322 10 Bà Phan Thị Châm

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Hưng Yên; Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hưng

Yên; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc

tế Bảo Hưng tỉnh Hưng Yên

323 11
Ông Phạm Văn Du

(Bảy Du)

Thành viên Hợp tác xã Duy Sơn, thôn Trà Kiệu Tây, xã

Duy Xuyên, thành phố  Đà Nẵng

324 12 Ông Hoàng Công Đoàn

Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông

Thao; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu

tư Sông Thao, tỉnh Thái Nguyên

325 13 Ông Trần Hữu Đức
Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Dũng Linh, tỉnh Hà

Tĩnh 

326 14 Ông Đinh Xuân Hải

Chủ tịch danh dự Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân trẻ

tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Cổ phần Đầu tư phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên

327 15 Ông Nguyễn Thanh Hân

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn

Đối tác Chân Thật; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Giám

đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên

328 16 Ông Đỗ Quang Hiển

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhiệp nhỏ và vừa thành phố

Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần

Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Chủ tịch điều hành Công ty

Cổ phần Tập đoàn T&T
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329 17 Bà Phan Thị Thanh Hòa

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch

Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH

Tân Nét Việt

330 18 Ông Nguyễn Quang Huân
Phó Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam; Chủ

tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam

331 19 Ông Nguyễn Công Hùng

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, Chủ tịch

Hiệp hội Taxi Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

Mai Linh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Mai Linh Thủ đô

332 20 Ông Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH tập đoàn

Quốc tế Phượng Hoàng, tỉnh Bắc Ninh; Phó Chủ tịch

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Thường vụ Hội

Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

333 21 Ông Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt

Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ,

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CNC Tech

334 22 Bà Thái Hương

Anh hùng lao động, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng

chiến lược Tập đoàn TH; Phó Chủ tịch Hội đồng quản

trị - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á; Chủ tịch

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội

Nông nghiệp công nghệ cao

335 23 Bà Phạm Thị Hương

Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thanh Sơn, tỉnh Phú

Thọ; Chủ nhiệm CLB Nữ Doanh nhân Thanh Sơn, tỉnh

Phú Thọ; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và

thương mại Thanh Tâm, tỉnh Phú Thọ;

336 24
Bà Nguyễn Thị Nguyệt 

Hường

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty Cổ phần Tập đoàn

ROX; Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp

Hà Nội (HBA); Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Hàng

tiêu dùng Việt Nam (VACOD); Ủy viên Ban Thường vụ

Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE)

337 25 Ông Trịnh Huy Khuê

Ủy viên Thường vụ Hội Doanh nghiệp Cựu Chiến binh

tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Công ty TNHH Trịnh Thành

Minh tỉnh Thanh Hóa

338 26 Bà Lã Thị Lan

Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư

Tiến Lộc; Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp

TP.HCM; Giám Đốc Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng
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339 27 Ông Nguyễn Tiến Long

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Long

Phương; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước sạch

Bắc Ninh

340 28 Ông Lý Ngọc Minh
Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng thành viên

Công ty TNHH Minh Long I, Thành phố Hồ Chí Minh

341 29 Bà  Nguyễn Thị Nga

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết

Công giáo Việt Nam, Quản lý Quỹ từ thiện Trái tim

Vàng

342 30 Ông Huỳnh Hữu Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, HTX gốm Thái Dương,

thành phố Đồng Nai

343 31 Bà Lê Thị Nam Phương

Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống giáo dục Sky-line

(Công ty Cổ phần đầu tư L.I.F.E) thành phố Đà Nẵng;

Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; Chủ

tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng

344 32 Ông Vũ Hồng Quân

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Phó Chủ

tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai;

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai; Giám đốc

Công ty TNHH đầu tư An Viên An Lộc Phát

345 33 Ông Ngô Trung Quân

Ủy viên BCH Hiệp Hội Doanh nghiệp Việt Nam; Chủ

tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ

phần Đại Việt Hương, TP. Cần Thơ

346 34 Ông Bùi Văn Quân Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Quân Strong

347 35
Ông Phương Thực Tài

 (Nguyễn Tài Phương)

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và

phát triển Việt Anh; Phó Chủ tịch Hội Liên lạc Việt

Kiều Hải Phòng - Việt kiều Mỹ

348 36 Ông Phạm Văn Thanh
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt

Nam (Petrolimex)

349 37 Ông Vưu Khải Thành

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu

hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti’s), thành

phố Hồ Chí Minh

350 38 Ông Trần Kim Thành
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn

KIDO, TP Hồ Chí Minh
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351 39 Ông Dương Long Thành
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt

Nam; Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group

352 40  Ông Trần Văn Thành
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế

DIPLOMAT

353 41 Ông Hoàng Đức Thảo

Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ danh dự. Anh hùng Lao động,

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công

ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam -

BUSADCO

354 42
Ông Phạm Văn Thể

(Phạm Ngọc Thể)

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Chủ

tịch Hội đồng Doanh nghiệp tiểu vùng trục cao tốc phía

Đông; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập

đoàn Hoàng Hà, tỉnh Quảng Ninh

355 43 Ông Phan Thanh Thiên
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển khoa học

Quốc tế Trường Sinh, tỉnh Gia Lai

356 44 Bà Tạ Thị Thu

Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Thành phố Cần Thơ

(CAWE); Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH

Mekong Xuân Phúc, phường Ninh Kiểu, thành phố Cần

Thơ

357 45 Ông Nguyễn Hữu Thủy
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đầu tư thương

mại thủy sản Thống Nhất tỉnh Quảng Ninh

358 46 Ông Đào Anh Thủy
Nghệ nhân làng nghề Việt Nam, ấp Mỹ Hòa 1, xã Bà

Điểm, thành phố Hồ Chí Minh 

359 47 Ông Nguyễn Văn Tiếp

Nghệ nhân Nhân dân. Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề

Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ thành

phố Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ,

thành phố Đà Nẵng

360 48 Ông Trương Quang Toàn

Phó Viện Trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh

nghiệp, Uỷ viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và

vừa Thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB Doanh nghiệp

Nông nghiệp Công nghệ cao

361 49 Bà Trần Thị Trà
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập

đoàn ThaiBinh Seed, tỉnh Hưng Yên

362 50 Ông Phạm Văn Tuấn

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings, Tổng

Giám đốc Công ty cổ phần Khu Công nghiệp kỹ thuật

cao An Phát 1, thành phố Hải Phòng
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363 51 Ông Trương Ty

Ủy viên Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố; Ủy

viên Hội Doanh nghiệp thành phố; Chủ tịch Hội đồng

thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nệm Vạn

Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

364 52 Ông Trần Quốc Việt

Viện trưởng Viện nghiên cứu và Ứng dụng Quản trị

doanh nghiệp (IBS); Phó Chủ tịch Hội Marketing Việt

Nam (VMA)

365 53 Bà Hà Thị Vinh

Phó Chủ tịch Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam; Phó Chủ

tịch Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà

Nội; Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng

nghề Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ

phần doanh nghiệp xã hội tinh hoa làng nghề Việt;

Giám đốc Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh

366 54 Bà Lâm Thị Hải Yến
Phó Giám đốc Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Phú

Vinh, tỉnh Hưng Yên

367 1 Ông Nguyễn Duy Anh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp hội người Việt Nam tại

Nhật Bản; Hiệu trưởng Học viện tiếng Nhật GAG, thành

phố Fukuoka, Nhật Bản, Chủ tịch danh dự Hội Người

Việt Nam tại Fukuoka; Chủ tịch danh dự Hiệp hội

doanh nghiệp Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam

tại Kyushu

368 2 Ông Nguyễn Hoài Bắc

Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam - Canada, Chủ

tịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư

Đại Sơn (Việt kiều tại Canada)

369 3
Ông Sim Chy 

(Châu Văn Chi)
Chủ tịch Hội Khmer- Việt Nam tại Campuchia  

370 4 Ông Phan Kế Đạt
CEO và Chủ tịch doanh nghiệp DP Ventilation A/S,

Đan Mạch

371 5 Ông Lương Xuân Hòa
Phó Chủ tịch Tổng Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan,

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Udon Thani

372 6 Ông Đỗ Xuân Hoàng

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga;

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Người Việt Nam tại Liên

bang Nga; Chủ tịch Hội đồng quỹ thúc đẩy phát triển

hợp tác Nga Việt; Tổng Giám đốc công ty TNHHMFC

(Liên bang Nga)

373 7 Ông Trần Hải Linh
Chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân và Đầu tư Việt Nam -

Hàn Quốc

6. Cá nhân tiêu biểu là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
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374 8 Ông Nguyễn Hải Nam

Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp, Chủ tịch

Hội Hữu nghị Pháp Việt (AAFV), Phó Chủ tịch Liên

hiệp Hội Người Việt Nam tại Châu Âu

375 9 Ông Trần Bá Phúc

Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia

(VBAA); Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam ở

nước ngoài (BAOOV)

376 10 Ông Hoàng Đình Thắng
Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu;

Chủ tịch Danh dự Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc

377 11 Ông Trần Đình Thắng
Chủ tịch Viện giáo dục và văn hóa Việt Nam tại Mỹ

(IVCE); 

378 12 Bà Phan Bích Thiện
Phó Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary;

Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary

379 13 Ông Nguyễn Văn Tính
Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng

hòa Liên bang Đức

380 14
Sư cô Thích Tâm Trí

(Nguyễn Thị Dư)

Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, Trụ trì

chùa Đại Ân Honjo Saitama Nhật Bản, Cố vấn Hội Phụ

nữ Việt Nam tại Nhật Bản; Cố vấn Hội Người Việt Nam

tỉnh Gunma

381 15 Ông Trần Anh Tuấn Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan

382 16

Hòa thượng 

Thích Đức Tuấn 

(Võ Hùng Anh)

Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo

Việt Nam; Phó Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo

hội Phật giáo Việt Nam; Chủ tịch Giáo hội Phật giáo

Việt Nam tại Châu Mỹ; Trụ trì Chùa Pháp Vương,

California, Mỹ

383 17 Ông Hà Sơn Tùng

Trưởng ban Đối ngoại - Chính sách, Ban Liên lạc Người

Việt Nam tại Singapore; Phó khoa Công nghệ Quang

học cao cấp, Viện Hàn lâm khoa học Singapore -

ASTAR

384 1 Bà Bùi Thị Minh Hoài

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy

ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

385 2 Bà Hà Thị Nga
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

IV. CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CƠ QUAN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM: 14 vị
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386 3 Ông Nguyễn Phi Long

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ

tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

387 4 Ông Hoàng Công Thủy Phó Chủ tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

388 5 Ông Nguyễn Đức Phong Phó Chủ tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

389 6 Ông Trần Thắng Phó Chủ tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

390 7 Ông Cao Xuân Thạo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

391 8 Ông Nguyễn Minh  Dũng
Cục trưởng Cục Tài chính-Kế hoạch, Cơ quan Ủy ban

Trung ương MTTQ Việt Nam

392 9 Bà Nông Thị Mai Huyền
Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung

ương MTTQ Việt Nam

393 10 Ông Nguyễn Bình Minh
Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ

Việt Nam 

394 11 Bà Hồ Hồng Nguyên
Trưởng ban Công tác Hội quần chúng Cơ quan Ủy ban

Trung ương MTTQ Việt Nam

395 12 Ông Nguyễn Văn Thanh
Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban

Trung ương MTTQ Việt Nam

396 13 Ông Nguyễn Đức Thịnh
Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân Cơ quan Ủy ban Trung

ương MTTQ Việt Nam

397 14 Ông Trương Thành Trung
Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết Cơ quan Ủy ban Trung

ương MTTQ Việt Nam
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